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I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) 
   Đọc đoạn thơ sau:
                TRỞ VỀ VỚI MẸ TA THÔI

“Cả đời ra bể vào ngòi
Mẹ như cây lá giữa trời nói rung
Cả đời buộc bụng thắt lưng
Mẹ như tằm nhả bỗng dưng tơ vàng
Đường đời còn rộng thênh thang
Mà tóc đẹp đã bạc sang trắng trời
Mẹ đau vẫn giữ tiếng cười
Mẹ vui vẫn để một đời nhớ thương
Bát cơm và nắng chan sương
Đói no con mẹ sẻ nhường cho nhau
Mẹ ra bới gió chân cầu
Tìm câu hát đã từ lâu dập vùi
[…]
Trở về với mẹ ta thôi
Giữa bao la một khoảng trời đắng cay…”
. 
(Đồng Đức Bốn, Chim mỏ vàng và hoa cỏ độc, NXB Hội nhà văn, 2006)
                                      
*Thực hiện yêu cầu (Chọn đáp án đúng nhất, mỗi câu chọn đúng 0,5 điểm)
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
A. Thơ tám chữ		                                   B. Thơ tự do
C. Thơ lục bát		                                               D. Thơ năm chữ
Câu 2. Tìm các tiếng được gieo vần trong hai câu thơ “Bát cơm và nắng chan sương / Đói no con mẹ sẻ nhường cho nhau”:
A. Đói – no                                                                B. Sương – nhường
C. Sẻ – nhường                                                          D. Bát - con
Câu 3. Trong các từ sau, từ nào không phải từ ghép?
           A. Tơ vàng                                                                  B. Đường đời
           C. Thênh thang                                                           D. Nhớ thương
Câu 4. Cụm từ “đắng cay” trong dòng thơ “Giữa bao la một khoảng trời đắng cay” muốn nói về điều gì?
	A. Ngầm dự báo thời tiết
	B. Nói về cuộc sống lao động không kể ngày đêm của mẹ
	C. Cho thấy con  người luôn phụ thuộc vào tự nhiên
	D. Nói về những vất vả, lam lũ mà mẹ đã trải qua
Câu 5. Biện pháp tu từ trong câu thơ “Cả đời buộc bụng thắt lưng” là gì?
A. Nhân hóa                  B. So sánh                  C. Ẩn dụ                          D. Điệp từ
Câu 6. Hai câu thơ sau “Cả đời buộc bụng thắt lưng/ Mẹ như tằm nhả bỗng dưng tơ vàng” gợi lên hình ảnh người mẹ như thế nào?
           A. Người mẹ tần tảo, chắt chiu, hi sinh tất cả vì con
           B. Người mẹ lao động vất vả
           C. Người mẹ bị ốm
           D. Người mẹ có ý nghĩa to lớn đối với con
Câu 7. Hai câu thơ “Mẹ đau vẫn giữ tiếng cười/ Mẹ vui vẫn để một đời nhớ thương” cho thấy đức tính gì ở người mẹ?
           A. Sự hi sinh cao cả của người mẹ
           B. Tâm trạng của người mẹ
           C. Sự quan tâm của người mẹ
           D. Niềm vui của người mẹ
Câu 8. Nội dung chính của bài thơ “Trở về với mẹ ta thôi”?
          A. Nỗi vất vả, nhọc nhằn của người mẹ và tình cảm của người con dành cho mẹ
          B. Sự hi sinh của người mẹ dành cho con
          C. Nỗi vất vả của người mẹ khi chăm sóc con
          D. Sự lo lắng của người con
*Trả lời câu hỏi:
Câu 9 (1,0 điểm). Hình ảnh nào trong bài thơ gợi cho em nhiều cảm xúc nhất?
Câu 10 (1,0 điểm). Đọc bài thơ, em rút ra cho mình những thông điệp nào?
II. VIẾT (4,0 điểm)
Kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích đã đọc, đã học bằng lời văn của em.
------------------- HẾT-------------------


Họ tên học sinh:……………………………………Số báo danh:……………………………….
Chữ kí giám thị 1: ………………………...……… Chữ kí giám thị 2:………………………….
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
I. Đọc hiểu

	1
	C
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	- HS tự do lựa chọn hình ảnh, bày tỏ cảm xúc của mình
- GV linh hoạt cho điểm
	1,0

	
	10
	HS lựa chọn thông điệp, trình bày thành một đoạn văn ngắn
GV linh hoạt cho điểm
Đọc bài thơ, em rút ra cho mình những thông điệp:
- Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng, là cội cuồn sức mạnh giúp con người vượt qua mọi cám dỗ trong cuộc đời.
- Có mẹ là có cả thế giới. Cần trân trọng, biết ơn, yêu thương mẹ nhiều hơn vì mẹ đã vất vả, hi sinh cuộc đời mình cho con.
- Sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Cuộc đời có bao sự đổi thay nhưng tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho con thì không bao giờ thay đổi.
…
	
1,0

	
II. Viết
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn tự sự : Bài viết có bố cục chặt chẽ, rõ ràng, sắp xếp hệ thống mạch lạc, chính xác.
	

0,25


	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu bài viết: Kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích đã đọc, đã học hoặc nghe kể bằng lời văn của mình.  
	

	
	
	c. Triển khai bài viết: Có thể theo gợi ý sau:
- Giới thiệu hoàn cảnh và nhân vật (chuyện xảy ra ở đâu? Bao giờ? Có những nhân vật nào?
- Kể lại toàn bộ diễn biến của câu chuyện theo cốt chuyện đã đã học. (Cần chọn từ, đặt câu, chọn chi tiết,…và có thể sử dụng cả văn
 đối thoại để làm câu chuyện thêm phần sinh động).
- Nêu phần kết của câu chuyện (Câu chuyện kết thúc ra sao? Có chiều hướng tốt hay xấu? Gợi cho em cảm giác gì? Bài học rút ra từ câu chuyện là gì?)
	


3,5






	
	
	d. Sáng tạo: HS có cách kể chuyện độc đáo, linh hoạt.
	
0,25


	
	
	e. Chính tả: dùng từ, đặt câu, đảm bảo chuẩn ngữ pháp, ngữ nghĩa TV.
	




	

		



